
Mã SV Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Lớp học

1 3109003252 Võ Hồng Liên Nữ 18/09/1988 Tỉnh Long An  09TDS10 6.09 4.8 Thi tốt nghiệp trung cấp - Lý thuyết - Dược sỹ,Điểm trung bình tốt nghiệp < 5

2 3109001899 Vũ Thị Tình Nữ 02/03/1986 Tỉnh Thanh Hóa 09TDS13 6.17 3
Thi tốt nghiệp trung cấp - Lý thuyết - Dược sỹ,Thi tốt nghiệp trung cấp - Thực hành - 

Dược sỹ,Thi tốt nghiệp chính trị,Điểm trung bình tốt nghiệp < 5

3 3109000816 Trần Văn Minh Trí Nam Tỉnh Trà Vinh  09TDS13 6.19 3.8
Thi tốt nghiệp trung cấp - Thực hành - Dược sỹ,Thi tốt nghiệp chính trị,Điểm trung 

bình tốt nghiệp < 5

4 3109001603 Lê Thị Cẩm Vân Nữ 31/03/1987 Tỉnh Tiền Giang  09TDS13 6.14 4.8 Điểm trung bình tốt nghiệp < 5

5 3109003998 Vũ Thị Hương Nữ 10/06/1986 Tỉnh Nam Định 09TDS14 6.2 4 Thi tốt nghiệp trung cấp - Thực hành - Dược sỹ,Điểm trung bình tốt nghiệp < 5

6 3109003881 Lê Duy Phúc Nam 21/10/1985 TP. Hồ Chí Minh 09TDS14 6.6 4 Thi tốt nghiệp trung cấp - Thực hành - Dược sỹ,Điểm trung bình tốt nghiệp < 5

7 3109004564 Hồ Thị Ngọc Thuận Nữ 16/02/1988 Tỉnh Bình Thuận  09TDS14 6.7 4.5
Thi tốt nghiệp trung cấp - Lý thuyết - Dược sỹ,Thi tốt nghiệp trung cấp - Thực hành - 

Dược sỹ,Điểm trung bình tốt nghiệp < 5

8 3109008643 Huỳnh Ngọc Hải Lý Nữ 02/04/1989 Tỉnh An Giang  09TDS15 7.33 2
Thi tốt nghiệp trung cấp - Lý thuyết - Dược sỹ,Thi tốt nghiệp chính trị,Điểm trung bình 

tốt nghiệp < 5
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9 3109001443 Phan Thị Kim Hường Nữ 09/08/1988 Tỉnh Đắc Lắc  09TDS16 6.17 5.2 Thi tốt nghiệp chính trị,

10 3109011765 Phạm Minh Trí Nam 10/02/1985 TP. Hồ Chí Minh 09TDS16 6.38 4.5 Thi tốt nghiệp trung cấp - Thực hành - Dược sỹ,Điểm trung bình tốt nghiệp < 5

11 3109004337 Nguyễn Thị ánh Diễm Nữ 04/01/1991 Tỉnh Tây Ninh  09TDS20 6.1 4.7 Thi tốt nghiệp trung cấp - Thực hành - Dược sỹ,Điểm trung bình tốt nghiệp < 5

12 3109005064 Trần Hữu Kha Nam 05/12/1990 Tỉnh Tiền Giang  09TDS20 5.9 5.3 Thi tốt nghiệp trung cấp - Lý thuyết - Dược sỹ,

13 3109004349 Đặng Thái Ngân Nữ 27/04/1991 Tỉnh Tây Ninh  09TDS20 6.11 5.3 Thi tốt nghiệp trung cấp - Lý thuyết - Dược sỹ,

14 3109005125 Đào Thị Hồng Duyên Nữ 20/08/1991 Tỉnh Bình Phước  09TDS21 6.39 4.7 Còn nợ môn!Điểm trung bình tốt nghiệp < 5

15 3109101109 Đỗ Nguyệt Hằng Nam Tỉnh Đồng Nai  09TDS21 6.07 4.8 Thi tốt nghiệp chính trị,Điểm trung bình tốt nghiệp < 5

16 3109006861 Trịnh Thị Hường Nữ 19/01/1991 Tỉnh Đắc Lắc  09TDS21 6.38 5.3 Hóa học - Thi tốt nghiệp,Rớt môn văn hóa.

17 3109005699 Trần Ngọc Liên Nữ 05/12/1989 Tỉnh Tiền Giang  09TDS21 6.1 4.7
Thi tốt nghiệp trung cấp - Lý thuyết - Dược sỹ,Thi tốt nghiệp trung cấp - Thực hành - 

Dược sỹ,Điểm trung bình tốt nghiệp < 5

18 3109005103 H'rim Niê Nữ 31/01/1991 Tỉnh Đắc Lắc  09TDS21 6.07 5.5 Thi tốt nghiệp trung cấp - Lý thuyết - Dược sỹ,

19 3109006287 Nguyễn Thị Trâm Nữ 14/11/1991 Tỉnh Ninh Thuận  09TDS21 6.24 5 Thi tốt nghiệp chính trị,

20 3109007283 Lữ Thị Kim ánh Nữ 06/11/1991 Tỉnh Quảng Ngãi 09TDS22 6.12 4.8 Thi tốt nghiệp trung cấp - Lý thuyết - Dược sỹ,Điểm trung bình tốt nghiệp < 5

21 3109007516 Lê Thị Trúc Giang Nữ 06/11/1991 Tỉnh Long An  09TDS22 6.18 4.5 Thi tốt nghiệp trung cấp - Thực hành - Dược sỹ,Điểm trung bình tốt nghiệp < 5

22 3109009381 Lê Thị Hồng Nữ 02/03/1990 Tỉnh Lâm Đồng  09TDS23 6.09 4.8 Thi tốt nghiệp trung cấp - Lý thuyết - Dược sỹ,Điểm trung bình tốt nghiệp < 5

23 3109011112 Võ Thị Thoại Vy Nữ 24/04/1991 Tỉnh Long An  09TDS23 6.3 4.8 Điểm trung bình tốt nghiệp < 5

24 3109010515 Ngô Phúc Hậu Nam 09/06/1990 Tỉnh Sóc Trăng  09TDS24 6.25 4.7
Thi tốt nghiệp trung cấp - Thực hành - Dược sỹ,Hóa học - Thi tốt nghiệp,Điểm trung 

24 3109010515 Ngô Phúc Hậu Nam 09/06/1990 Tỉnh Sóc Trăng  09TDS24 6.25 4.7
Thi tốt nghiệp trung cấp - Thực hành - Dược sỹ,Hóa học - Thi tốt nghiệp,Điểm trung 

bình tốt nghiệp < 5

25 3109010517 Đặng Thị Ngọc Nhi Nữ 28/12/1991 Tỉnh Sóc Trăng  09TDS24 6.2 5.8 Toán - Thi tốt nghiệp,1 21/06/2012 03:20:13
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26 3109012246 Vũ Thị Hồng Vân Nữ 17/09/1990 Tỉnh Lâm Đồng  09TDS24 6.4 0 Có môn chưa thi,Có môn chưa thi,Thiếu môn bắt buộc,Điểm trung bình tốt nghiệp < 5

27 3109005242 Nguyễn Hữu Ngọc Nam 10/04/1989 Tỉnh An Giang  09TDS30 6 4
Thi tốt nghiệp trung cấp - Lý thuyết - Dược sỹ,Thi tốt nghiệp trung cấp - Thực hành - 

Dược sỹ,Điểm trung bình tốt nghiệp < 5

28 3109005335 Nguyễn Hồng Viện Nữ 04/04/1990 Tỉnh Đồng Tháp  09TDS32 6.1 Còn nợ môn!

29 3109005509 Nguyễn Trần Vân Giang Nữ 14/10/1990
Tỉnh Bà Rịa-

Vũng Tàu 
09TDS33 6.3 4.8 Điểm trung bình tốt nghiệp < 5

30 3109002018 Phạm Thị Thanh Hiếu Nữ 23/04/1989 Tỉnh Tiền Giang  09TDS34 6.6 0 Điểm xếp loại tốt nghiệp < 5

31 3109007554 Nguyễn Thị Ngọc Hương Nữ 03/08/1991 TP. Hồ Chí Minh 09TDS34 6.05 5.5 Thi tốt nghiệp trung cấp - Thực hành - Dược sỹ,

32 3109002010 Đỗ Đình Ngự Nam 22/09/1989 Tỉnh An Giang  09TDS34 6.5 5.5 Còn nợ môn!

33 3109007692 Trần Minh Trí Nam 16/11/1991 Tỉnh Sóc Trăng  09TDS34 6.4 5 Còn nợ môn!

34 3109006199 Thái Thị Thùy Dương Nữ 07/03/1989 Tỉnh An Giang  09TDS36 5.92 0.8
Thi tốt nghiệp trung cấp - Lý thuyết - Dược sỹ,Thi tốt nghiệp trung cấp - Thực hành - 

Dược sỹ,Thi tốt nghiệp chính trị,Điểm trung bình tốt nghiệp < 5

35 3109008355 Trần Thị Kim Hạnh Nữ 02/02/1991 Tỉnh Vĩnh Long  09TDS36 6.2 5.7 Thi tốt nghiệp trung cấp - Lý thuyết - Dược sỹ,

36 3109004541 Lê Thị Ngọc Hằng Nữ 23/11/1991 Tỉnh Đồng Tháp  09TDS37 6.6 5.2 Thi tốt nghiệp trung cấp - Lý thuyết - Dược sỹ,

37 3109001851 Nguyễn Thị Vân Nữ 05/12/1989 Tỉnh Lâm Đồng  09TDS37 6.21 5.2 Thi tốt nghiệp trung cấp - Lý thuyết - Dược sỹ,

38 3109010132 Nguyễn Thu Hằng Nữ 13/06/1988 Tỉnh Long An  09TDS42 6.34 4.8 Thi tốt nghiệp trung cấp - Lý thuyết - Dược sỹ,Điểm trung bình tốt nghiệp < 5

39 3109010358 Lưu Bão Trọng Nam 27/07/1990 Tỉnh Bến Tre  09TDS43 6.38 4.8 Thi tốt nghiệp trung cấp - Thực hành - Dược sỹ,Điểm trung bình tốt nghiệp < 5

40 3109010772 Lê Thị Thơm Nữ 09/10/1991 Tỉnh Bến Tre  09TDS45 6.37 4.8 Điểm trung bình tốt nghiệp < 5

41 3109011281 Trần Yến Nhi Nữ 16/10/1991 Tỉnh Lâm Đồng  09TDS48 6.2 3.2
Thi tốt nghiệp trung cấp - Lý thuyết - Dược sỹ,Thi tốt nghiệp trung cấp - Thực hành - 

Dược sỹ,Thi tốt nghiệp chính trị,Điểm trung bình tốt nghiệp < 5

42 3109011304 Trần Đinh Ngọc Thịnh Nữ 02/07/1991 Tỉnh Bình Thuận  09TDS48 6.19 4.5 Thi tốt nghiệp trung cấp - Lý thuyết - Dược sỹ,Điểm trung bình tốt nghiệp < 5

43 3109010891 Đàm Lê Hạnh Trân Nữ 29/09/1991 Tỉnh Lâm Đồng  09TDS50 6.22 5.3 Thi tốt nghiệp chính trị,

44 3109011505 Nguyễn Lâm Bình Trang Nữ 22/07/1991 TP. Hồ Chí Minh 09TDS52 6.46 4.8 Còn nợ môn!Điểm trung bình tốt nghiệp < 5

45 3109122169 Nguyễn Thị Thanh Tâm Nữ 02/01/1990 TP. Hồ Chí Minh 09TDS55 6.6 5 Thi tốt nghiệp trung cấp - Thực hành - Dược sỹ,

46 3109012009 Võ Hoàng Anh Thư Nữ 13/08/1991 TP. Hồ Chí Minh 09TDS55 6.15 2.3
Thi tốt nghiệp trung cấp - Lý thuyết - Dược sỹ,Thi tốt nghiệp trung cấp - Thực hành - 

Dược sỹ,Thi tốt nghiệp chính trị,Điểm trung bình tốt nghiệp < 5

47 3109130458 Huỳnh Thị Mỹ Thanh Nữ Tỉnh An Giang  09TDS56 6.8 4.7 Thi tốt nghiệp trung cấp - Thực hành - Dược sỹ,Điểm trung bình tốt nghiệp < 5

48 3109012842 Võ Hoàng Dương Nam 27/06/1991 Tỉnh Bến Tre  09TDS57 6.12 4.3
Thi tốt nghiệp trung cấp - Lý thuyết - Dược sỹ,Thi tốt nghiệp trung cấp - Thực hành - 

Dược sỹ,Điểm trung bình tốt nghiệp < 5

49 3109012686 Tăng Thị Thu Trang Nữ 19/03/1977 Tỉnh Quảng Ngãi 09TDS59 6.5 4.3
Thi tốt nghiệp trung cấp - Lý thuyết - Dược sỹ,Thi tốt nghiệp trung cấp - Thực hành - 

Dược sỹ,Điểm trung bình tốt nghiệp < 5

50 3109013060 Trần Thị Hoa Nữ 19/09/1990 Tỉnh Bình Thuận  09TDS60 6.18 3.8
Thi tốt nghiệp trung cấp - Lý thuyết - Dược sỹ,Thi tốt nghiệp chính trị,Điểm trung bình 

tốt nghiệp < 5

51 3109013268 Đặng Thị Trà Nữ 02/11/1991 Tỉnh Bình Định  09TDS60 6.2 5.2 Thi tốt nghiệp trung cấp - Lý thuyết - Dược sỹ,

52 3109012991 Trương Thị Thạnh Nữ 20/01/1991 Tỉnh Long An  09TDS61 5.95 4.5 Thi tốt nghiệp trung cấp - Thực hành - Dược sỹ,Điểm trung bình tốt nghiệp < 5

53 3109008475 Phan Cẩm Hân Nữ 18/02/1991 Tỉnh Bình Định  09TDS62 6.77 4.5 Thi tốt nghiệp trung cấp - Lý thuyết - Dược sỹ,Điểm trung bình tốt nghiệp < 5

54 3109012425 Cao Anh Hoàng Nam 15/02/1990 Tỉnh Đồng Nai  09TDS62 6.21 3.3
Thi tốt nghiệp trung cấp - Lý thuyết - Dược sỹ,Thi tốt nghiệp trung cấp - Thực hành - 

Dược sỹ,Thi tốt nghiệp chính trị,Điểm trung bình tốt nghiệp < 5

55 3109011904 Hà Thị Hoàng Oanh Nữ 01/07/1991 Tỉnh Bình Định  09TDS63 6.23 4.8 Thi tốt nghiệp trung cấp - Thực hành - Dược sỹ,Điểm trung bình tốt nghiệp < 5

56 3109013498 Nguyễn Thị Lệ Thanh Nữ 24/10/1989 TP. Hồ Chí Minh 09TDS63 6.2 5 Thi tốt nghiệp trung cấp - Lý thuyết - Dược sỹ,2 21/06/2012 03:20:13
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57 3109133040 Trần Thị Ngọc Dung Nữ Tỉnh Đồng Tháp  09TDS64 6.44 4.3
Thi tốt nghiệp trung cấp - Lý thuyết - Dược sỹ,Thi tốt nghiệp trung cấp - Thực hành - 

Dược sỹ,Điểm trung bình tốt nghiệp < 5

58 3109013532 Huỳnh Thị Phương Huyền Nữ 03/06/1990 Tỉnh Bình Thuận  09TDS64 6.14 4.8 Thi tốt nghiệp trung cấp - Lý thuyết - Dược sỹ,Điểm trung bình tốt nghiệp < 5

59 3109013312 Nguyễn Vĩnh Phú Nam 14/09/1989 Tỉnh Long An  09TDS64 6.7 2.5
Thi tốt nghiệp trung cấp - Lý thuyết - Dược sỹ,Thi tốt nghiệp trung cấp - Thực hành - 

Dược sỹ,Điểm trung bình tốt nghiệp < 5

60 3109012916 Dương Ngọc Quỳnh Trinh Nữ 16/12/1991 Tỉnh Lâm Đồng  09TDS64 6.18 3.8
Thi tốt nghiệp trung cấp - Lý thuyết - Dược sỹ,Thi tốt nghiệp chính trị,Điểm trung bình 

tốt nghiệp < 5

61 3109012709 Phạm Thùy Vi Nữ 15/08/1989 Tỉnh Đắc Lắc  09TDS64 5.96 5 Thi tốt nghiệp chính trị,

62 3109014724 Trần Thị Vân Anh Nữ 28/09/1984 Tỉnh Nam Định 09TDS67 6.92 3.2
Thi tốt nghiệp trung cấp - Thực hành - Dược sỹ,Thi tốt nghiệp chính trị,Điểm trung 

bình tốt nghiệp < 5

63 3110000097 Phạm Nguyễn Diễm Xuân Nữ 12/12/1989 Tỉnh Tiền Giang  10TDS01 6.56 4
Thi tốt nghiệp trung cấp - Lý thuyết - Dược sỹ,Thi tốt nghiệp trung cấp - Thực hành - 

Dược sỹ,Điểm trung bình tốt nghiệp < 5

64 3110000280 Văn Thanh Loan Nữ 19/10/1989 Tỉnh Bình Phước  10TDS02 6.44 3
Thi tốt nghiệp trung cấp - Lý thuyết - Dược sỹ,Thi tốt nghiệp trung cấp - Thực hành - 

Dược sỹ,Điểm trung bình tốt nghiệp < 5

65 3110000491 Lê Thị Thu Ngân Nữ 09/07/1991 Tỉnh Bến Tre  10TDS02 6.49 5.5 Thi tốt nghiệp trung cấp - Lý thuyết - Dược sỹ,

66 3110000290 Phạm Thị Thanh Trúc Nữ 20/12/1990 Tỉnh An Giang  10TDS02 6.28 5.8 Thi tốt nghiệp trung cấp - Lý thuyết - Dược sỹ,

67 3110000177 Ngô Thị Thủy Nữ 03/04/1989 Tỉnh Đồng Nai  10TDS03 6.5 0.7
Thi tốt nghiệp trung cấp - Lý thuyết - Dược sỹ,Thi tốt nghiệp trung cấp - Thực hành - 

Dược sỹ,Thi tốt nghiệp chính trị,Điểm trung bình tốt nghiệp < 5

68 3110001068 Phạm Ngọc Yến Ly Nữ 20/10/1992 Tỉnh Tiền Giang  10TDS04 6.54 5.7 Thi tốt nghiệp trung cấp - Lý thuyết - Dược sỹ,

69 3110001164 Huỳnh Thị Kim Thoa Nữ 25/04/1992 Tỉnh Long An  10TDS05 6.29 5.5 Thi tốt nghiệp trung cấp - Thực hành - Dược sỹ,

70 3110001696 Tạ Xuân Tùng Nam 01/01/1987 Tỉnh Vĩnh Long  10TDS07 6.82 5.7 Thi tốt nghiệp trung cấp - Lý thuyết - Dược sỹ,

71 3110005717 Nguyễn Trọng Nhân Nam 19/07/1990 Tỉnh Tiền Giang  10TDS09 6.85 4.2
Thi tốt nghiệp trung cấp - Lý thuyết - Dược sỹ,Thi tốt nghiệp trung cấp - Thực hành - 

Dược sỹ,Điểm trung bình tốt nghiệp < 5

72 3110006071 Phan Thị Thùy Trang Nữ 15/10/1987 Tỉnh Bình Phước  10TDS10 6.46 3.2
Thi tốt nghiệp trung cấp - Lý thuyết - Dược sỹ,Thi tốt nghiệp trung cấp - Thực hành - 

Dược sỹ,Thi tốt nghiệp chính trị,Điểm trung bình tốt nghiệp < 5

73 3110006014 Trương Trọng Trí Nam 12/03/1992 Tỉnh Đồng Tháp  10TDS10 6.9 0
Thi tốt nghiệp trung cấp - Lý thuyết - Dược sỹ,Thi tốt nghiệp trung cấp - Thực hành - 

Dược sỹ,Thi tốt nghiệp chính trị,Điểm trung bình tốt nghiệp < 5

74 3110000911 Đỗ Thị Kim Dung Nữ 04/10/1991 Tỉnh Đồng Nai  10TDS11 6.48 7 Hóa học - Thi tốt nghiệp,

75 3110000973 Bạch Thị Hương Nữ 12/06/1989 Tỉnh Kontum 10TDS11 6.6 7 Toán - Thi tốt nghiệp,Rớt môn văn hóa.

76 3110001023 Lê Thị Trúc Kiều Nữ 30/10/1992 TP. Hồ Chí Minh 10TDS11 6.61 4.7 Còn nợ môn!Điểm trung bình tốt nghiệp < 5

77 3110001075 Lữ Thị Trúc Linh Nữ 14/03/1992 Tỉnh Bến Tre  10TDS11 6.35 6.6 Sinh học - Thi tốt nghiệp,Rớt môn văn hóa.

78 3110000838 Đinh Công Trung Nam 05/07/1990 Tỉnh Đắc Lắc  10TDS11 6.47 6.8 Toán - Thi tốt nghiệp,Hóa học - Thi tốt nghiệp,Rớt môn văn hóa.

79 3110001729 Đào Thị Mỹ Lạc Nữ 02/03/1984 Tỉnh Bình Phước  10TDS13 6.24 6.1 Hóa học - Thi tốt nghiệp,

80 3110001287 Hồ Thị Kim Duyên Nữ 08/08/1988 Tỉnh Lâm Đồng  10TDS14 6.2 4
Thi tốt nghiệp trung cấp - Lý thuyết - Dược sỹ,Rớt môn văn hóa.Thi tốt nghiệp chính 

trị,Điểm trung bình tốt nghiệp < 5

81 3110000372 Nguyễn Thị Thanh Linh Nữ 02/10/1975
Thành phố Hà 

Nội 
10TDS21 6.24 5.5 Thi tốt nghiệp trung cấp - Lý thuyết - Dược sỹ,

82 3110006800 Huỳnh Ngọc Trang Nữ 24/05/1991
Tỉnh Bà Rịa-

Vũng Tàu 
10TDS25 6.79 0

Thi tốt nghiệp trung cấp - Lý thuyết - Dược sỹ,Thi tốt nghiệp trung cấp - Thực hành - 

Dược sỹ,Thi tốt nghiệp chính trị,Điểm trung bình tốt nghiệp < 5

83 3110006312 Nguyễn Anh Tuấn Nam 20/05/1968 Tỉnh Bến Tre  10TDS25 6.49 4.7 Thi tốt nghiệp trung cấp - Thực hành - Dược sỹ,Điểm trung bình tốt nghiệp < 5

84 3110008663 Trần Thị Cẩm Nữ 17/12/1982 Tỉnh Tiền Giang  10TDS26 6.96 5.2 Thi tốt nghiệp trung cấp - Thực hành - Dược sỹ,

85 3110008646 Phạm Thị Thu Hà Nữ 01/01/1977 TP. Hồ Chí Minh 10TDS26 6.8 4.7 Thi tốt nghiệp chính trị,Điểm trung bình tốt nghiệp < 5

Thi tốt nghiệp trung cấp - Lý thuyết - Dược sỹ,Thi tốt nghiệp trung cấp - Thực hành - 
86 3110008390 Vũ Duy Thiện Nam 20/04/1978 TP. Hồ Chí Minh 10TDS26 7.31 0

Thi tốt nghiệp trung cấp - Lý thuyết - Dược sỹ,Thi tốt nghiệp trung cấp - Thực hành - 

Dược sỹ,Thi tốt nghiệp chính trị,Điểm trung bình tốt nghiệp < 5

87 3110007830 Nguyễn Thị Thoa Nữ 11/11/1978 Tỉnh Đồng Nai  10TDS26 7.2 5.3 Thi tốt nghiệp trung cấp - Thực hành - Dược sỹ,3 21/06/2012 03:20:13
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88 3110007969 Nguyễn Bá Túc Nam 20/09/1983 Tỉnh An Giang  10TDS26 6.5 4.5 Thi tốt nghiệp chính trị,Điểm trung bình tốt nghiệp < 5

89 3110008404 Trần Lệ Uyên Nữ 09/02/1978 Tỉnh Khánh Hoà  10TDS26 6.52 5 Thi tốt nghiệp trung cấp - Lý thuyết - Dược sỹ,

90 3110006099 Ngô Xuân Đức Nam 02/12/1992 Tỉnh Bình Thuận  10TDS30 6.56 5 Thi tốt nghiệp trung cấp - Thực hành - Dược sỹ,

91 3110006211 Nguyễn Thị Minh Phụng Nữ 01/07/1992
Tỉnh Bà Rịa-

Vũng Tàu 
10TDS30 7.44 6 Thi tốt nghiệp chính trị,

92 3110006575 Lê Anh Tính Nam 04/09/1991 Tỉnh Bến Tre  10TDS32 6.11 6.2 Thi tốt nghiệp trung cấp - Lý thuyết - Dược sỹ,

93 3110006529 Phạm Thị Thùy Trang Nữ 03/04/1991 Tỉnh Đồng Tháp  10TDS32 6.68 4.7 Còn nợ môn!Điểm trung bình tốt nghiệp < 5

94 3110006408 Vũ Thị Ngọc Tuyền Nữ 26/09/1992 Tỉnh Đồng Nai  10TDS32 6.05 5.3 Thi tốt nghiệp trung cấp - Lý thuyết - Dược sỹ,

95 3110006646 Ngô Phú Thọ Nam 30/11/1984 Tỉnh Đồng Tháp  10TDS33 7.07 4 Thi tốt nghiệp chính trị,Điểm trung bình tốt nghiệp < 5

96 3110006690 Vũ Thị Thủy Nữ 10/05/1990 Tỉnh Bình Phước  10TDS33 6.26 5 Thi tốt nghiệp chính trị,

97 3110007001 Huỳnh Trúc Phương Nữ Tỉnh Đồng Tháp  10TDS35 7.12 0
Thi tốt nghiệp trung cấp - Lý thuyết - Dược sỹ,Thi tốt nghiệp trung cấp - Thực hành - 

Dược sỹ,Thi tốt nghiệp chính trị,Điểm trung bình tốt nghiệp < 5

98 3110006916 Lâm Nguyễn Ngọc Xoàn Nữ 15/08/1992 Tỉnh Đồng Tháp  10TDS35 6.5 4.8 Thi tốt nghiệp chính trị,Điểm trung bình tốt nghiệp < 5

99 3110007029 Nguyễn Lê Quí Thảo Nữ 28/05/1992 TP. Hồ Chí Minh 10TDS36 6.67 6 Thi tốt nghiệp trung cấp - Lý thuyết - Dược sỹ,

100 3110007089 Dương Thị Ngọc Thúy Nữ 26/02/1992 Tỉnh Đồng Nai  10TDS36 6.37 5.3 Thi tốt nghiệp trung cấp - Lý thuyết - Dược sỹ,

101 3110007232 Nguyễn Thị Trà My Nữ 29/11/1989 Tỉnh Đắc Lắc  10TDS37 6.75 4.8 Thi tốt nghiệp chính trị,Điểm trung bình tốt nghiệp < 5

102 3110007292 Huỳnh Thị Cẩm Tú Nữ 08/03/1992 Tỉnh Bến Tre  10TDS37 6.75 0
Thi tốt nghiệp trung cấp - Lý thuyết - Dược sỹ,Thi tốt nghiệp trung cấp - Thực hành - 

Dược sỹ,Thi tốt nghiệp chính trị,Điểm trung bình tốt nghiệp < 5

103 3110007468 Huỳnh Bảo Mai Trân Nữ 24/03/1992 Tỉnh Khánh Hoà  10TDS38 7.42 5.8 Thi tốt nghiệp chính trị,

104 3110007444 Hồ Thị Việt Trinh Nữ 01/01/1992 Tỉnh Bình Phước  10TDS38 6.28 4.5
Thi tốt nghiệp trung cấp - Lý thuyết - Dược sỹ,Thi tốt nghiệp chính trị,Điểm trung bình 

tốt nghiệp < 5

105 3110007641 Hoàng Thị Nhung Nữ 16/06/1992 Tỉnh Hà Tĩnh  10TDS40 6.75 5.5 Thi tốt nghiệp chính trị,

106 3110007733 Nguyễn Thục Xuân Trân Nữ 07/02/1992 Tỉnh Đắc Lắc  10TDS40 6.2 6 Thi tốt nghiệp trung cấp - Lý thuyết - Dược sỹ,

107 3110007754 Tạ Thường Dung Nữ 22/10/1984 Tỉnh Bình Phước  10TDS41 6.45 0.8
Thi tốt nghiệp trung cấp - Lý thuyết - Dược sỹ,Thi tốt nghiệp trung cấp - Thực hành - 

Dược sỹ,Thi tốt nghiệp chính trị,Điểm trung bình tốt nghiệp < 5
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